
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ NGHỀ VIỆT NAM Trang 1/288



####
MỎ LẾT CÁN TRƠN 250mm(10")                     • 

Kích thước điều chỉnh 0-30mm, 1-3/16"
15003 6/36 107.000       10% 96.000        

####
MỎ LẾT CÁN TRƠN 300mm(12")                         

• Kích thước điều chỉnh 0-35mm, 1-3/8"
15004 6/24 149.000       10% 134.000      

####
MỎ LẾT CÁN TRƠN 375MM,15''                        

• Kích thước điều chỉnh 0-43mm, 1-11/16"
15005 4/16 273.000       10% 246.000      

####
MỎ LẾT CÁN TRƠN 450mm,18''                       • 

Kích thước điều chỉnh 0-52mm, 2-1/16"
15006 2/12 452.000       10% 407.000      

####
BỘ 3 MỎ LẾT CÁN TRƠN 6'',8'',10''                    

• Kích thước điều chỉnh 0-19mm, 0-24mm, 0-30mm
15007 5/20 243.000       10% 219.000      

####

MỎ LẾCH ĐIỀU CHỈNH 205MM, 68MM 

TOLSEN 15303

• Aluminum die casting body

• Total length: 205mm

• Jaw opening range: 10-68mm

• Max torque: 100 N.m

• 60% lighter than a normal standard adjustable 

wrench

15303 48 217.000       10% 195.000      

####

MỎ LẾT CÁN NHỰA ĐEN

CN 150mm(6")                                                       • 

Kích thước điều chỉnh 0-19mm

15308 6/60 77.000         10% 69.000        

####

MỎ LẾT CÁN NHỰA ĐEN

CN 200mm(8")                                                       • 

Kích thước điều chỉnh 0-24mm, 15/16" 

15309 6/36 106.000       10% 95.000        

####

MỎ LẾT CÁN NHỰA ĐEN

CN 250mm(10")                                                            

• Kích thước điều chỉnh 0-30mm, 1-3/16"

15310 6/24 144.000       10% 130.000      

####

MỎ LẾT CÁN NHỰA ĐEN

CN 300mm(12")                                                      • 

Kích thước điều chỉnh 0-35mm, 1-3/8"

15311 6/18 206.000       10% 185.000      

####

MỎ LẾT MINI 6.5'', 165mm                                 • 

Kích thước điều chỉnh 0-30mm                              • 

Chất liệu bằng thép Crv, tay cầm nhựa hai màu.

15280 6/36 122.000       10% 110.000      

####

CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 6mm                         

• Size 6mm                                                                  

• Chất liệu Crv mạ thép Chrome, sơn bóng mờ

15014 12/360 17.000         10% 15.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 7mm                             

• Size 7mm                                                                          
15015 12/360 18.000         10% 16.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG  8mm                           

• Size 8mm                                                                          
15016 12/360 18.000         10% 16.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 9mm                           

• Size 9mm                                                                          
15017 12/360 21.000         10% 19.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 10mm                      

• Size 10mm                                                                          
15018 12/300 22.000         10% 20.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 11mm                              

• Size 11mm                                                                          
15019 12/240 24.000         10% 22.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 12mm                             

• Size 12mm                                                                          
15020 12/240 25.000         10% 23.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 13mm                             

• Size 13mm                                                                          
15021 12/180 27.000         10% 24.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 14mm                            

• Size 14mm                                                                          
15022 12/120 27.000         10% 24.000        
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####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG  15mm                                  

• Size 15mm                                                                          
15023 12/120 31.000         10% 28.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG  16mm                             

• Size 16mm                                                                                                     
15024 12/120 34.000         10% 31.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG  17mm                                 

• Size 17mm                                                                          
15025 6/90 35.000         10% 32.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 18mm                               

• Size 18mm                                                                          
15026 6/90 40.000         10% 36.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 19mm                                 

• Size 19mm                                                                          
15027 6/90 41.000         10% 37.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 20mm                              

• Size 20mm                                                                          
15028 6/90 47.000         10% 42.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 21mm                                      

• Size 21mm                                                                          
15029 6/60 49.000         10% 44.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 22mm                                      

• Size 22mm                                                                          
15030 6/60 52.000         10% 47.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 23mm                                     

• Size 23mm                                                                          
15031 6/60 69.000         10% 62.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 24mm                             

• Size 24mm                                                                         
15032 6/48 72.000         10% 65.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 25mm                             

• Size 25mm                                                                         
15033 6/48 93.000         10% 84.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 26mm                            

• Size 26mm                                                                         
15034 6/48 94.000         10% 85.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 27mm                                  

• Size 27mm                                                                         
15035 6/48 99.000         10% 89.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 28mm                              

• Size 28mm                                                                          
15036 6/30 101.000       10% 91.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 29mm                                  

• Size 29mm                                                                          
15037 6/30 106.000       10% 95.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 30mm                                     

• Size 30mm                                                                          
15038 6/30 123.000       10% 111.000      

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 32mm                             

• Size 32mm                                                                          
15039 6/30 136.000       10% 122.000      

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 35mm                                    

• Size 35mm                                                                          
15040 5/20 226.000       10% 203.000      

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG  36mm                            

• Size 36mm                                                                          
15043 5/20 271.000       10% 244.000      

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 38mm                              

• Size 38mm                                                                          
15041 5/20 277.000       10% 249.000      

####
CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 41mm                                  

• Size 41mm                                                                          
15042 5/10 318.000       10% 286.000      

####

CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG  6*7mm                           

• Size 6*7mm                                                                

• Chất liệu Crv mạ thép Chrome, sơn bóng mờ                

15051 12/360 17.000         10% 15.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG 8*9mm                                    

• Size 8*9mm                                                                           
15052 12/360 19.000         10% 17.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG 10*11mm                                    

• Size 10*11mm                                                                            
15053 12/240 21.000         10% 19.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG 12*13mm                                       

• Size 12*13mm                                                                                               
15054 12/240 22.000         10% 20.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG 14*15mm                                     

• Size 14*15mm                                                                              
15055 12/120 28.000         10% 25.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG 16*17mm                                   

• Size 16*17mm                                                                            
15056 12/120 32.000         10% 29.000        
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####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG 18*19mm                                    

• Size 18*19mm                                                                           
15057 6/60 36.000         10% 32.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG  20*22mm                                

• Size 20*22mm                                                                            
15058 6/60 43.000         10% 39.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG  21*23mm                                   

• Size 21*23mm                                                                    
15059 6/60 53.000         10% 48.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG 24*27mm                             

• Size 24*27mm                                                                    
15060 6/30 72.000         10% 65.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG  25*28mm                                        

• Size 25*28mm                                                                 
15061 6/30 88.000         10% 79.000        

####
CHÌA KHÓA MIỆNG MIỆNG 30*32mm                                  

• Size 30*32mm                                                                 
15062 6/30 100.000       10% 90.000        

####

CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG  6*7mm                                        

• Size 6*7mm                                                            • 

Chất liệu Crv mạ thép Chrome, sơn bóng mờ     

15063 12/240 20.000         10% 18.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 8*9mm                                      

• Size 8*9mm                                                               
15064 12/240 23.000         10% 21.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG  10*11mm                                      

• Size 10*11mm                                                                  
15065 12/180 25.000         10% 23.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 12*13mm                                      

• Size 12*13mm                                                                   
15066 12/180 28.000         10% 25.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG  14*15mm                                       

• Size 14*15mm                                                                     
15067 12/120 36.000         10% 32.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 16*17mm                                            

• Size 16*17mm                                                                     
15068 12/120 42.000         10% 38.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 18*19mm                                        

• Size 18*19mm                                                                                     
15069 6/60 48.000         10% 43.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 20*22mm                                   

• Size 20*22mm                                                                        
15070 6/60 56.000         10% 50.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 21*23mm                                

• Size 21*23mm                                                                 
15071 6/60 68.000         10% 61.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 24*27mm                                        

• Size 24*27mm                                                                 
15072 6/30 92.000         10% 83.000        

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 25*28mm                                        

• Size 25*28mm                                                               
15073 6/30 117.000       10% 105.000      

####
CHÌA KHÓA VÒNG VÒNG 30*32mm                                          

• Size 30*32mm                                                                 
15074 6/30 136.000       10% 122.000      

####

BỘ CHÌA KHÓA VÒNG MIỆNG 12 CÂY

• Size:6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22mm

• Cr-V

15075 0/12 394.000       10% 355.000      

####
CẦN ĐIẾU                                                   

• Size:8mm
15087 10/120 41.000         10% 37.000        

####
CẦN ĐIẾU                                                         

• Size:10mm
15089 10/100 43.000         10% 39.000        

####
CẦN ĐIẾU                                                   

• Size:12mm
15091 10/60 52.000         10% 47.000        

####
CẦN ĐIẾU                                                         

• Size:13mm
15092 5/60 54.000         10% 49.000        

####
CẦN ĐIẾU                                                          

• Size:14mm
15093 5/60 60.000         10% 54.000        

####
CẦN ĐIẾU                                                               

• Size:17mm
15096 5/40 77.000         10% 69.000        

####
CẦN ĐIẾU                                                           

• Size:19mm
15098 5/30 91.000         10% 82.000        
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####

BỘ ĐẦU TÍP TỰ ĐỘNG 3/8" 12 MÓN             

• 10 đầu khẩu 3/8" Cr-V : 

8,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm

• Thanh nối 3/8" 1 cái Cr-V: 75mm

• 1 cần tự động 3/8" 72T

15151 5/15 329.000       10% 296.000      

####

BỘ ĐẦU TÍP TỰ ĐỘNG 1/2" 12 MÓN               • 

10 đầu khẩu 1/2" Cr-V :

10,12,13,14,16,17,18,19,21,22mm

• Thanh nối 1/2" 1 cái Cr-V: 75mm

• 1 Cần tự động 1/2", 72T 

15152 5/10 445.000       10% 401.000      

####

BỘ TUÝP 13 MÓN 1/4 HỆ INCH( CÔNG 

NGHIỆP )

• "13 MÓN:

• 11 cái 6pt SAE Ổ cắm Cr-V: 5/32 "", 3/16 "", 7/32 

"", 1/4 "", 9/32 "", 5/16 "", 11/32 "", 3/8 "", 7/16 "", 

1/2 "", 9/16 ""

• Thanh nối 1pc: 2 ""

• 1 cần tự động, 72T, phát hành nhanh

• Đóng gói: móc áo bằng nhựa với nhãn màu "

15390 213.000       10% 192.000      

####

BỘ TUÝP 12 MÓN 3/8 HỆ INCH ( CÔNG 

NGHIỆP )

• "12 MÓN:

• 10 cái 6pt SAE Ổ cắm Cr-V: 5/16 "", 3/8 "", 7/16 

"", 1/2 "", 9/16 "", 5/8 "", 11/16 "", 3/4 "", 13/16 "", 

7/8 ""

• Thanh nối 1pc: 3 ""

• 1 cần tự động, 72T, phát hành nhanh

• Đóng gói: móc áo bằng nhựa với nhãn màu "

15391 329.000       10% 296.000      

####

BỘ TUÝP 12 MÓN 1/2 HỆ INCH  (CÔNG 

NGHIỆP )

• "12 MÓN:

• 10 cái 6pt SAE Ổ cắm Cr-V: 3/8 "", 7/16 "", 1/2 

"", 9/16 "", 5/8 "", 11/16 "", 3/4 "", 13/16 "", 7/8 "", 

15/16 ""

• Thanh nối 1pc: 5 ""

• 1 cần tự động, 72T, phát hành nhanh

• Đóng gói: móc áo bằng nhựa với nhãn màu "

15392 430.000       10% 387.000      

####

BỘ 5 KHÓA VÒNG MIỆNG

• Size: 8/10/12/14/17mm 

• Cr-v  

15155 6/24 166.000       10% 149.000      

####

BỘ 8 KHÓA VÒNG MIỆNG (HỆ INCH)

• Size: 5/16"- 3/8"- 7/16"-1/2"- 9/16"- 5/8"- 11/16"- 

3/4" 

• Cr-V

15375 6/12 272.000       10% 245.000      

####

BỘ 12 KHÓA VÒNG MIỆNG (HỆ INCH)                                

• Size: 1/4"- 5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-

11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"

• Cr-V

15376 5/10 487.000       10% 438.000      
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####

BỘ 65 MÓN LỤC GIÁC HỆ MET - INCH           

• 12 đầu khẩu hệ inch 1/4 "Cr-V 6PT: 5/32" -3/16 "-

7 / 32" -1/4 "-9 / 32" -5/16 "; 4mm-4,5mm-5 mm-6 

mm- 7mm-8 mm

• 12 đầu khẩu hệ inch 3/8 "Cr-V 6PT: 11/32" -3/8 "-

7/16" -1/2 "-9/16" -5/8 "; 9 mm-10 mm-11 mm- 12 

mm-13 mm-14 mm;

• 12 đầu khẩu 1/2 "Cr-V 12PT: 11/16" -3/4 "-13/16" 

-7/8 "-15/16" -1.0 "; 15 mm-16 mm-17 mm-18 mm -

19 mm-24 mm;

• Thanh nối 1" 1/4" x 3";                                                  

• Thanh nối 1/3" x 3";

• Thanh nối 1/2 "x5"; Tay cầm 1/4 "x2,5";

• Bộ chuyển đổi bit 1/4 ";                                              

• 1 tay cầm 3 IN 1 ratchet; 72T, 22 đầu vít S2: Rãnh 

5/32 ", 3/16", 7/32 ", 1/4", 5/16 ". Phillips # 1, # 2, 

# 3, Pozi # 1, # 2, # 3, Lục giác 9/64 ", 5/32", 3/16 

", 7/32", 1/4" Lục giác sao T15, T20, T25, T27, 

T30, T40;

15395 1/4 1.132.000    10% 1.019.000   

####

BỘ CHÌA KHÓA VÒNG - MIỆNG 8 MÓN

• Size: 8/10/12/13/14/15/17/19mm 

• Cr-v

15159 1/12 272.000       10% 245.000      

####

BỘ CHÌA KHÓA VÒNG - MIỆNG 14 MÓN                

• Size: 6/7/8/10/12/13/14/17/19/22/24/27/30/32mm    

• Cr-v 

15160 1/4 801.000       10% 721.000      

####

BỘ CHÌA KHÓA MIỆNG - MIỆNG 12 MÓN

• Size: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/ 

18x19/20x22/21x23/24x27/25x28/30x32mm 

• Cr-v 

15165 1/4 618.000       10% 556.000      

####

BỘ CHÌA KHÓA VÒNG - VÒNG 12 MÓN                    

• Size: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/ 

18x19/20x22/21x23/24x27/25x28/30x32mm 

• Cr-v

15170 1/4 768.000       10% 691.000      

####

BỘ CHÌA KHÓA MIỆNG - MIỆNG 8 MÓN

• Size: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/ 

18x19/20x22mm

• Cr-V

15076 0/12 275.000       10% 248.000      

####

BỘ CHÌA KHÓA VÒNG - VÒNG 8 MÓN

• Size: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/ 

18x19/20x22mm

• Cr-V

15077 0/12 316.000       10% 284.000      

####

VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 8mm                              

• Size 8mm                                                             

• Chất liệu Crv mạ thép Chrome, sơn bóng mờ

15204 10/200 54.000         10% 49.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 9mm                                 

• Size 9mm                                                             
15205 10/200 57.000         10% 51.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 10mm                               

• Size 10mm                                                             
15206 10/200 59.000         10% 53.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 11mm                              

• Size 11mm                                                             
15207 10/200 64.000         10% 58.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 12mm                                

• Size 12mm                                                             
15208 10/100 69.000         10% 62.000        
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####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 13mm                            

• Size 13mm                                                             
15209 10/100 73.000         10% 66.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 14mm                             

• Size 14mm                                                             
15210 10/100 79.000         10% 71.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 15mm                            

• Size 15mm                                                             
15211 10/100 83.000         10% 75.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 16mm                               

• Size 16mm                                                             
15212 10/100 88.000         10% 79.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 17mm                                

• Size 17mm                                                             
15213 10/100 96.000         10% 86.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 18mm                              

• Size 18mm                                                             
15214 10/50 104.000       10% 94.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 19mm                                

• Size 19mm                                                             
15215 10/50 107.000       10% 96.000        

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 20mm                              

• Size 20mm                                                             
15216 10/50 117.000       10% 105.000      

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 21mm                               

• Size 21mm                                                             
15217 10/50 122.000       10% 110.000      

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 22mm                                     

• Size 22mm                                                             
15218 5/50 140.000       10% 126.000      

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 23mm                            

• Size 23mm                                                             
15219 5/50 158.000       10% 142.000      

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 24mm                              

• Size 24mm                                                             
15220 5/50 171.000       10% 154.000      

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 25mm                          

• Size 25mm                                                             
15221 5/50 171.000       10% 154.000      

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 27mm                              

• Size 27mm                                                             
15223 5/40 224.000       10% 202.000      

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 30mm                               

• Size 30mm                                                             
15226 4/24 268.000       10% 241.000      

####
VÒNG - MiỆNG TỰ ĐỘNG 32mm                                  

• Size 32mm                                                             
15228 4/16 294.000       10% 265.000      

####

BỘ VÒNG MIỆNG TỰ ĐỘNG 7 MÓN

• Size: 8-10-12-13-14-17-19mm

• Cr-V

15229 5/20 548.000       10% 493.000      

####

BỘ VÒNG MIỆNG TỰ ĐỘNG LẮC LÉO 7 

MÓN

• Size: 8-10-12-13-14-17-19mm

• Cr-V

15259 5/20 720.000       10% 648.000      

####

BỘ MỎ LẾT TĂNG ĐƯA 9 -32mm                            

Gồm 1 mỏ lết 2 miệng Size:

• 1 đầu 9-14mm & 15-22mm

• 1 đầu 23-32mm. Mạ Chrome, tay cầm 2 màu

15282 6/24 131.000       10% 118.000      

#### TÍP ĐUÔI CHUỘT 17 x 19mm 15292 2/32 202.000       10% 182.000      

#### TÍP ĐUÔI CHUỘT 17 x 21mm 15293 2/32 202.000       10% 182.000      

#### TÍP ĐUÔI CHUỘT 19 x 21mm 15295 2/32 204.000       10% 184.000      

#### TÍP ĐUÔI CHUỘT 19 x 22mm 15296 2/32 204.000       10% 184.000      

#### TÍP ĐUÔI CHUỘT 19 x 24mm 15297 2/24 242.000       10% 218.000      
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